KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6/2019 LỨA TUỔI MGL  (5 – 6 TUỔI)
	Hoạt động
	Thời gian

	
	Tuần I

(3/6 – 7/6)
GV: Nguyễn Mai Hương
	Tuần II

(10/6 - 14/6)
GV: Nguyễn Mai Hương
	Tuần III

(17/6 - 21/6)
GV: Nguyễn Mai Hương
	Tuần IV

(24/6 - 28/6)
GV: Nguyễn Mai Hương
	MT

	Đón trẻ

   Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về các loại rau và các con vật... Xem tranh ảnh về một số loài động vật.
 * Trò chuyện với trẻ về mùa hè

+ Thời tiết mùa hè, trang phục phù hợp trong mùa hè, các món ăn nước uống giải khát trong mùa hè..

+ Kì nghỉ hè của bé, những hoạt động của gia đình vào dịp hè...

+ Cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trong dịp hè
	

	Thể dục sáng


	- Khởi động: Nhảy gummy bear
- Trọng động   + Hô hấp: Thổi bóng .    
              + Chân: Đứng đưa chân ra phía trước, lên cao
                        + Tay: Đưa ngang, gập khuỷu tay.  
      +  Bật: Chụm, tách chân
                        + Bụng: Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân
 - Hồi tĩnh:  Tập dân vũ Té  nước .
	

	Hoạt động học


	T2
	LQCC

Ôn các chữ cái đã học

	THỂ DỤC
Ôn: Nhảy khép và tách chân qua 7 ô. Đập và bắt bóng

	LQCC

Ôn các chữ cái đã học

	THỂ DỤC
Ôn: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghế

TCVĐ: “Bịt mắt đá bóng”
	

	
	T3
	KPXH
Hướng dẫn trẻ cách rót nước từ ấm sang 3chén bằng nhau 
	KPXH

Hướng dẫn trẻ cách rót nước từ bình to sang bình nhỏ
	KPXH

Hướng dẫn cách chải thảm và cuộn thảm
	KPXH
Hướng dẫn cách giặt và phơi quần áo

	

	
	T4
	TẠO HÌNH

Vẽ theo ý thích
	TẠO HÌNH

Ôn Đan nong mốt
	TẠO HÌNH

Gấp quạt giấy
	TẠO HÌNH

Vẽ nhân vật trong câu chuyện cổ tích mà bé thích.   
	

	
	T5
	LQVT 

Ôn nhận biết  ý nghĩa các con số  

	LQVT 

 Ôn tập cho trẻ xem lịch.

	LQVT 

Ôn tập xem đồng hồ

	LQVT 

 Ôn đếm và nhận biết số lượng, chữ số trong phạm vi 10.
	

	
	T6
	VĂN HỌC 

Thơ: Hoa Phượng
	ÂM NHẠC

- NDTT: VĐTTTC  “ Mùa hè đến”
- NDKH: 
+ Nghe hát: Mưa rơi

 ( Dân ca xá)
+ TCÂN: Tiếng hát ở đâu 
	VĂN HỌC 

Thơ: Bình minh trong vườn


	ÂM NHẠC

- NDTT: Dạy hát : “ Vào rừng hoa”.
- NDKH: 

+ Nghe hát: Hạt gạo làng ta
+ TCÂN: Tai ai tinh 
	

	Hoạt động ngoài trời

	* HĐ có chủ đích
- Qs Bồn hoa

- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2

- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- QS Cây cảnh

- HĐTT: Chăm sóc vườn rau

* Trò chơi:

- TCVĐ:Chạy nhấc cao đùi, chạy chậm 100m
- TCVĐ:Bịt mắt bắt người rung chuông.

- TCVĐ: Nhảy lò cò

- TCVĐ:Quạt bóng
	* HĐ có chủ đích
- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2

- QS nước đổi màu 

- QS sự hình thành của mưa

- QS vật nổi vật chìm 

- HĐTT: Chăm sóc vườn rau
* Trò chơi:

- TCVĐ:  Kẹp bóng
- TCDG: Mèo đuổi chuột

- TCVĐ: Bánh xe quay
- TCVĐ: Chạy theo bóng: 
	* HĐ có chủ đích
- QS hiện tượng  sấm chớp

- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2

- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- Thí nghiệm “Gió thổi từ đâu đến?
- HĐTT: Chăm sóc vườn rau

* Trò chơi:

- TCVĐ: Bật qua liên tục 4-5 vòng. 

 - TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
	* HĐ có chủ đích
- QS cây hoa đồng tiền
- Chăm sóc vườn cây của trường 
- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- Thí nghiệm: Quả trứng nổi hay chìm.
- HĐTT: Chăm sóc vườn rau

* Trò chơi:

- TCDG: Trồng nụ trồng hoa
- TCVĐ:  Nhảy bao bố 
- TCVĐ: Kéo co
- TCDG: Thả đỉa ba ba
	

	
	* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với vòng...

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...

	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: * Góc trọng tâm: Âm nhạc biểu diễn  theo ý thích (T1) Xây trường tiểu học (T2);  Xé dán các bức tranh mà trẻ thích (T3); tô đồ các chữ cái gạch chân các chữ cái đã học có trong bài thơ. (T4)

* Các góc khác:
- Góc xây dựng: Xây dựng " trồng rau sạch” – Luyện kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng các khối gạch. 

- Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, tưới cây, nhặt lá vàng. 

- Góc khám phá: Xem tranh ảnh về quê hương đất nước, các loại cây lương thực...... 
- Góc học tập: Chơi gắn đúng số lượng. Đếm các số từ 1-10,tách gộp trong phạm vi 10.....
- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung, hình ảnh về danh lam thắng cảnh của đất nước; 

tô đồ chữ cái,sao chép, gạch chân và đọc các chữ cái đã học có trong bài thơ. 
- Góc nghệ thuật: Vẽ nhân vật trong chuyện cổ tích; vẽ theo ý thích, xé dán con vật mà bé thích. Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình để tạo thành bức tranh. Biểu diễn các bài hát đã học
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	 - Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  
- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, biết chủ động nhờ cô buộc tóc.
	

	Hoạt động chiều
	- Chơi TCDG: Trồng nụ trồng hoa

 - Rèn trẻ tự rửa mặt, đánh răng hàng ngày 
- Dạy hát: Con cào cào
- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng

- Ôn xem giờ trên đồng hồ treo tường
	- GD kĩ năng sống:
Biết hút thuốc lá có hại và không lại gần người đang hút thuốc 

- Hướng dẫn trẻ tô chữ, gạch chân chữ cái đã học
- Ôn các bài thơ đã học
- GD trẻ kỹ năng biết phòng tránh bắt cóc

- Chơi TCDG: cắp cua bỏ giỏ
	- Học bài đồng dao: Mười hai tháng gió 

- Dạy kĩ năng sống: QS tranh về hành vi đúng sai khi sử dụng nguồn nước
- Vận động minh họa: Mưa ơi 
- Rèn trẻ kỹ năng: Lau mặt, đánh răng

- GD trẻ kỹ năng: Tránh xa nhưng vật dụng nguy hiểm trong gia đình
	- Hướng dẫn TCVĐ: Rồng rồng dế dế

- Rèn trẻ kỹ năng tự mặc, cởi quần áo

-Truyện: Tấm cám
- Giải câu đố về các đồ dùng học tập
- GD trẻ kỹ năng không chơi ở những nơi nguy hiểm
	

	
	Thứ 6: - Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
            - Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	

	
	- Tham gia các môn năng khiếu 
- Chơi theo ý thích
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	1. Mục tiêu, nội dung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Chuẩn bị:
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Tổ chức các hoạt động:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kỹ năng trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Đánh giá trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Đánh giá của BGH
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                             HPCM
                                                                                                                               Nguyễn Thị Thu Hà


